	Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy

Năm học 2014-2015

Học kỳ 2
Thực hiện từ ngày 22 tháng 03 năm 2015
	THỜI KHOÁ BIỂU SỐ 18
	Lãnh đạo duyệt: Phạm Văn Khanh

	
	BUỔI SÁNG
	Người lập: Bùi Văn Hậu



	THỨ
	TIẾT
	10T

(Đg.SơnT)
	10TIN

(HàTin)
	10L

(Duy)
	10H

(QuangH)
	10S

(HoaS)
	10V

(TâmV)
	10SỬ

(Ng.Vân)
	10Đ

(ThuýĐ)
	10A

(H.Thuỷ)
	10P

(HàV)
	10B1

(BắcV)
	10B2

(LýV)
	11T

(NgọcT)
	11TIN

(NhànS)
	11L

(Huỳnh)
	11H

(Đào)
	11S

(Viềng)
	11V

(NgọcV)
	11SỬ

(DungSử)
	11Đ

(Tính)

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	2
	LýS
	Ng.ThuV
	H.Thảo
	HằngT
	V.Hương
	ThủyH
	HảiT
	LâmN
	Đ.Hằng
	ThảoTD
	NhànTD
	LýV
	ĐứcTD
	NguyệtH
	P.ThuV
	OanhĐ
	HàT
	CúcH
	TuyếtAnh
	HươngH

	
	3
	OanhĐ
	NhànTD
	Duy
	Thoa
	LâmN
	Hoè
	HảiT
	P.Hằng
	HiềnT
	LýS
	HằngT
	ThuỷT
	TuyếtAnh
	TôLan
	P.ThuV
	DũngTD
	ThủyH
	CúcH
	NguyệtH
	HươngH

	
	4
	N.Loan
	V.Hương
	Duy
	HàV
	P.ThuS
	NhànTD
	LâmN
	HằngT
	ThuỷT
	HoàiL
	Ng.Hương
	CúcH
	V.Yến
	Huyền
	ĐứcTD
	HươngH
	P.ThuV
	LụaTD
	DungSử
	OanhT

	
	5
	HoaS
	N.Loan
	HoàiL
	Duy
	Ng.ThuV
	Đ.Loan
	OanhV
	LýS
	ThuỷS
	OanhĐ
	LâmN
	Đ.Hằng
	V.Yến
	Huyền
	H.Thảo
	HươngH
	P.ThuV
	HàTin
	B.Vân
	Lanh

	3
	1
	N.Loan
	Niệm
	TuyếtAnh
	NhànH
	HiềnT
	Đ.Hằng
	Ng.Vân
	BắcH
	H.Thuỷ
	Ngư
	BắcV
	TuyếtT
	DũngTD
	Khanh
	LụaTD
	NamTD
	ĐứcTD
	NgọcV
	P.ThuS
	T.Tâm

	
	2
	NhànH
	N.Loan
	Ng.ThuV
	HằngT
	HằngL
	HoaV
	ThuỷS
	LâmN
	DũngL
	V.Hương
	BắcV
	TuyếtAnh
	ĐứcTD
	Khanh
	MinhA
	Lanh
	V.Anh
	NgọcV
	Đ.Hằng
	Hậu

	
	3
	LụaTD
	QuangH
	Ng.ThuV
	Đ.Loan
	P.ThuS
	HoaV
	ThủyH
	Tr.Anh
	NgọcV
	ThảoTD
	LâmN
	CúcH
	HươngT
	Niệm
	H.Thảo
	MinhA
	HàT
	TôLan
	HươngL
	Quế

	
	4
	PhươngV
	Ng.ThuV
	ThuỷS
	QuangH
	P.ThuS
	TâmV
	HằngL
	Tr.Anh
	Đ.Loan
	H.Thảo
	LâmN
	ThảoTD
	TuyếtAnh
	LụaTD
	P.ThuV
	DũngL
	HàT
	TôLan
	Huyền
	DungSử

	
	5
	PhươngV
	Ng.ThuV
	HằngT
	OanhĐ
	BắcH
	TâmV
	LâmN
	Hoè
	Đ.Loan
	Thoa
	HằngL
	DũngL
	V.Yến
	TôLan
	HàT
	HàTin
	P.ThuV
	P.ThuS
	Quế
	HươngL

	4
	1
	Khâm
	NhànTD
	V.Hương
	HàV
	BắcH
	NuongT
	Hường
	ThuýĐ
	LiênH
	ThảoP
	HằngL
	TuyếtT
	NgọcT
	NguyệtH
	Niệm
	Đ.Hằng
	OanhĐ
	TuyếtAnh
	Huyền
	LụaTD

	
	2
	Khâm
	V.Hương
	OanhĐ
	HàV
	HiềnT
	Đ.Loan
	ThuỷS
	ThuýĐ
	LiênH
	H.Thảo
	NguyệtH
	TuyếtT
	SơnCD
	Niệm
	Lanh
	TôLan
	HàTin
	TuyếtAnh
	Huyền
	T.Tâm

	
	3
	HoàiL
	Niệm
	H.Thảo
	Hoè
	HiềnT
	LýS
	ThuýĐ
	NgọcĐ
	LụaTD
	HàV
	HảiT
	V.Hương
	DungL
	HươngT
	Đ.Hằng
	MinhA
	V.Anh
	TôLan
	TuyếtAnh
	Lanh

	
	4
	Hoè
	P.Hằng
	TuyếtAnh
	LýS
	LụaTD
	HươngL
	NhànTD
	Tr.Anh
	ThuỷS
	Ngư
	HảiT
	DũngL
	HươngT
	VânCN
	H.Thảo
	B.Vân
	DũngTD
	TôLan
	T.Tâm
	Đ.Hằng

	
	5
	HươngT
	HàTin
	HoàiL
	Đ.Loan
	ThuỷT
	Hoè
	P.Hằng
	Tr.Anh
	H.Thuỷ
	Ngư
	NgọcĐ
	LýS
	B.Vân
	V.Anh
	MinhA
	DũngL
	Lanh
	HươngL
	Hậu
	Tính

	5
	1
	NhànH
	Niệm
	Ng.Sơn
	LýS
	HoaS
	Ng.ThuS
	Ng.Vân
	TuyếtT
	HiềnT
	Hường
	NhànTD
	TuyếtAnh
	DungL
	HươngT
	OanhĐ
	NamTD
	ĐứcTD
	HươngL
	NguyệtH
	LiênV

	
	2
	LýS
	TuyếtĐ
	H.Thảo
	NhànH
	HoaS
	TâmV
	Hoè
	TuyếtT
	Ng.Hương
	ThuỷT
	Ng.ThuS
	LýV
	NguyệtH
	HằngT
	ĐứcTD
	Lâm
	V.Anh
	OanhĐ
	TuyếtAnh
	OanhT

	
	3
	Hoè
	QuangH
	P.Hằng
	Đ.Loan
	LâmN
	HươngL
	HảiT
	LýS
	NgọcV
	Thoa
	Ng.ThuS
	LýV
	NgọcT
	NamTD
	HàT
	Lâm
	L.Dung
	TuyếtAnh
	Huê
	OanhT

	
	4
	HoàiL
	Ng.Sơn
	TuyếtAnh
	Duy
	P.Hằng
	LýS
	NhànTD
	HằngT
	ThuỷS
	Thoa
	LâmN
	LoanĐ
	NgọcT
	OanhĐ
	HàT
	DũngL
	Đ.Hằng
	T.Tâm
	LanT
	VânSinh

	
	5
	PhươngV
	VânSinh
	LýS
	Thoa
	OanhĐ
	Đ.Loan
	LâmN
	Hoè
	DũngL
	HàV
	Đ.Hằng
	ThuỷS
	Ng.Sơn
	V.Anh
	Hậu
	Đào
	HàT
	HàTin
	Lanh
	HươngL

	6
	1
	NhànH
	HươngT
	Ng.Sơn
	Thoa
	LụaTD
	ThủyH
	OanhV
	NhànTD
	HiềnT
	HàV
	NguyệtH
	TuyếtT
	TuyếtAnh
	DungSử
	Niệm
	Đào
	Viềng
	T.Tâm
	Huyền
	LiênV

	
	2
	P.Hằng
	HươngT
	Ng.ThuV
	Thoa
	BắcH
	NuongT
	OanhV
	TuyếtT
	HiềnT
	HàV
	HằngT
	TuyếtAnh
	NguyệtH
	Niệm
	MinhA
	TôLan
	ThủyH
	MinhV
	Hậu
	LiênV

	
	3
	HươngT
	Ng.Sơn
	V.Hương
	P.ThuS
	HiềnT
	HằngT
	ThủyH
	HằngL
	LụaTD
	Ngư
	Ng.Hương
	TuyếtAnh
	Viềng
	NamTD
	Lanh
	TôLan
	L.Dung
	MinhV
	LanT
	DungSử

	
	4
	LụaTD
	N.Loan
	ThảoTD
	NhànTD
	Ng.ThuV
	NuongT
	HằngT
	Hoè
	NgọcĐ
	Thoa
	HảiT
	ThuỷT
	Ng.Sơn
	Huyền
	Huỳnh
	MinhA
	V.Hương
	TuyếtAnh
	LanT
	TrangA

	
	5
	Đg.SơnT
	P.ThuS
	HằngT
	Hoè
	Ng.ThuV
	NuongT
	HằngL
	BắcH
	Ng.Hương
	P.Hằng
	HảiT
	V.Hương
	VânCN
	V.Anh
	Huỳnh
	TôLan
	Lanh
	Chính
	HươngL
	TrangA

	7
	1
	Đg.SơnT
	VânSinh
	Ng.Sơn
	QuangH
	V.Hương
	Đ.Loan
	OanhV
	NhànTD
	ThuỷT
	LýS
	BắcV
	LýV
	NguyệtH
	NhànS
	Ng.ThuS
	HàTin
	Viềng
	SơnCD
	DungSử
	Quế

	
	2
	Đg.SơnT
	QuangH
	Ng.Sơn
	Duy
	ThuỷT
	HằngT
	ThuýĐ
	Ng.ThuS
	NgọcV
	V.Hương
	HằngL
	LýV
	VânCN
	NguyệtH
	B.Vân
	VânSinh
	HàTin
	Chính
	Lanh
	LiênV

	
	3
	HoàiL
	Ng.Sơn
	ThảoTD
	P.Hằng
	LâmN
	NhànTD
	HằngT
	HằngL
	NgọcV
	ThuỷT
	NguyệtH
	LýS
	DungL
	SơnCD
	Hậu
	Lanh
	ThủyH
	DungSử
	Quế
	TrangA

	
	4
	N.Loan
	Ng.Sơn
	LýS
	NhànTD
	HằngL
	ThuýĐ
	Ng.Vân
	LâmN
	Đ.Loan
	HoàiL
	Ng.ThuS
	ThảoTD
	Quế
	VânCN
	HàT
	Lâm
	HoaS
	MinhV
	Huê
	Hậu

	
	5
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt


	THỨ
	TIẾT
	11A

(HoaV)
	11P

(ThảoP)
	11B1

(Ng.ThuS)
	11B2

(OanhV)
	12T

(HoaT)
	12TIN

(VânT)
	12L

(DungL)
	12H

(DungH)
	12S

(Luận)
	12V

(V.Yến)
	12SỬ

(Ng.Hương)
	12Đ

(LoanĐ)
	12A

(Thương)
	12P

(K.Anh)
	12B1

(LiênV)
	12B2

(Chiên)
	12TN
	12XH
	Giám Thị
	Trực NN

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Phương V
	Huyền V
	Ban NN

	
	2
	NhànT
	T.Tâm
	MinhA
	Huê
	Duy
	VânT
	Luận
	HiềnT
	TùngV
	N.Loan
	ThuỷT
	BắcH
	TâmV
	Ng.Hương
	DũngTD
	HàTin
	V.Anh
	Thương
	
	
	

	
	3
	NhànT
	Đ.Hằng
	L.Dung
	DungSử
	DungH
	MinhA
	Huê
	N.Loan
	ThuýĐ
	OanhT
	NuongT
	B.Vân
	Thương
	Ngư
	HàTin
	V.Anh
	V.Yến
	VânT
	
	
	

	
	4
	Huê
	Lanh
	HàT
	OanhV
	V.Anh
	VânCN
	P.Hằng
	Tr.Yến
	Luận
	NgọcĐ
	Đ.Loan
	DũngTD
	Thương
	Ngư
	LiênV
	VânSinh
	DungH
	TâmV
	
	Thủy H
	

	
	5
	P.ThuS
	OanhT
	HàT
	MinhA
	VânCN
	Luận
	HằngT
	P.Hằng
	V.Anh
	ThuỷT
	L.Dung
	VânSinh
	LoanĐ
	Thoa
	LiênV
	HoaT
	DungH
	Thương
	
	
	

	3
	1
	Tính
	CúcH
	Hậu
	SơnCD
	DungH
	HươngT
	Kiên
	NhànS
	TùngV
	DungL
	V.Hương
	Tr.Yến
	Thương
	DungS
	TùngT
	HoaT
	V.Yến
	VânT
	B.Tâm
	Đàm Vân
	Chính

	
	2
	NhànT
	CúcH
	NamTD
	LanT
	Tính
	Huyền
	Kiên
	Tr.Yến
	TùngV
	BắcH
	DũngTD
	SơnCD
	VânT
	VânCN
	TùngT
	HoaT
	DungH
	Thương
	
	
	

	
	3
	Lanh
	Tính
	OanhĐ
	OanhV
	Hậu
	NgọcĐ
	Ng.Vân
	Tr.Yến
	NhànT
	Huê
	Hường
	DũngTD
	VânT
	B.Tâm
	VânCN
	V.Anh
	DungH
	TâmV
	T.Tâm
	
	

	
	4
	ThủyH
	LýV
	Lanh
	Hậu
	HoaT
	Huê
	HằngT
	VânCN
	V.Anh
	N.Loan
	NuongT
	LanT
	BắcH
	Thoa
	HàTin
	B.Tâm
	Kiên
	Thương
	
	
	

	
	5
	HoaV
	LýV
	ThủyH
	Lanh
	V.Anh
	MinhA
	Thương
	DungH
	QuangH
	Tr.Anh
	NuongT
	LanT
	VânCN
	NgọcĐ
	ThuỷS
	DungSử
	Kiên
	TùngT
	
	
	

	4
	1
	HàTin
	OanhT
	SơnCD
	DũngTD
	HoaT
	Luận
	DungL
	HiềnT
	Hoè
	Tr.Anh
	BắcV
	Thương
	B.Tâm
	Thoa
	TùngT
	Chiên
	V.Anh
	VânT
	Hương L
	Ph. Thu S
	Nam

	
	2
	Đ.Hằng
	OanhT
	MinhA
	Hậu
	Luận
	VânT
	DungL
	HiếnL
	NhànT
	Hường
	DũngTD
	BắcH
	Thương
	Thoa
	Chiên
	HoàiL
	V.Anh
	TùngT
	
	
	

	
	3
	HươngL
	T.Tâm
	Hậu
	OanhĐ
	DũngTD
	VânT
	PhươngV
	Tính
	L.Dung
	SơnCD
	VânCN
	TuyếtĐ
	Hường
	B.Tâm
	Chiên
	HàTin
	Đg.SơnT
	Thương
	Hằng L
	
	

	
	4
	HoaV
	ThảoP
	L.Dung
	MinhA
	PhươngV
	Huỳnh
	NgọcT
	LiênH
	B.Tâm
	OanhT
	TuyếtĐ
	ThuỷT
	BắcH
	Hậu
	HiếnL
	HàV
	Đg.SơnT
	TùngT
	
	
	

	
	5
	HoaV
	ThảoP
	Ng.ThuS
	H.Thảo
	PhươngV
	Huỳnh
	NgọcT
	LiênH
	Luận
	OanhT
	BắcH
	HiếnL
	VânT
	L.Dung
	ThuỷS
	VânCN
	Đg.SơnT
	TùngT
	
	
	

	5
	1
	Huê
	LýV
	OanhV
	LanT
	HoaT
	Ng.Hương
	NgọcT
	HiếnL
	NhànS
	V.Yến
	L.Dung
	LoanĐ
	VânT
	DungS
	Chiên
	B.Tâm
	Đg.SơnT
	TâmV
	Hường S
	Lụa
	Dũng TD

	
	2
	HươngL
	Hậu
	OanhV
	LanT
	TùngT
	HươngT
	Chiên
	HiềnT
	NhànS
	V.Yến
	Hường
	Tr.Yến
	HiếnL
	L.Dung
	P.Hằng
	HoaT
	Đg.SơnT
	VânT
	
	
	

	
	3
	Lanh
	HiếnL
	T.Tâm
	LanT
	Hậu
	MinhA
	PhươngV
	HiềnT
	B.Tâm
	Hường
	TuyếtĐ
	Tr.Yến
	ThuỷT
	Đào
	TùngT
	HàV
	V.Anh
	VânT
	
	
	

	
	4
	ThủyH
	Lanh
	MinhA
	H.Thảo
	Hoè
	Đào
	PhươngV
	Huê
	Hậu
	ThuỷT
	Đ.Loan
	TuyếtĐ
	TâmV
	LiênV
	HiếnL
	HàV
	V.Anh
	TùngT
	
	
	

	
	5
	HoaV
	OanhT
	ThủyH
	MinhA
	Duy
	VânT
	LoanĐ
	HằngT
	QuangH
	B.Vân
	P.Hằng
	ThuỷT
	Hường
	LiênV
	TuyếtĐ
	HoàiL
	V.Yến
	TùngT
	
	
	

	6
	1
	TrThuỷ
	LýV
	NamTD
	LanT
	DũngTD
	Huỳnh
	Chiên
	N.Loan
	NhànT
	OanhT
	BắcV
	Tr.Yến
	SơnCD
	K.Anh
	HiếnL
	NgọcĐ
	Khanh
	TâmV
	Đ. Hằng
	Lý S
	Tùng V

	
	2
	LụaTD
	HiếnL
	L.Dung
	Huỳnh
	SơnCD
	Huyền
	Huê
	N.Loan
	NhànT
	VânCN
	BắcV
	LanT
	Thương
	K.Anh
	TrangA
	V.Anh
	Khanh
	TâmV
	
	
	

	
	3
	NhànT
	DũngTD
	MinhA
	OanhV
	DungH
	Huyền
	VânCN
	HiếnL
	Hậu
	Huê
	BắcH
	B.Vân
	B.Tâm
	LiênV
	TrangA
	HàV
	Kiên
	LoanĐ
	
	
	

	
	4
	B.Vân
	P.ThuS
	Lanh
	OanhV
	Luận
	Đào
	Thương
	Huê
	V.Anh
	BắcH
	TuyếtĐ
	VânCN
	TâmV
	Hậu
	DũngTD
	P.Hằng
	Kiên
	LoanĐ
	
	
	

	
	5
	TrThuỷ
	Hậu
	B.Vân
	MinhA
	PhươngV
	Đào
	Luận
	DungH
	L.Dung
	Tr.Anh
	ThuỷT
	LoanĐ
	TâmV
	NgọcĐ
	TuyếtĐ
	VânSinh
	Kiên
	Thương
	
	
	

	7
	1
	TrThuỷ
	ThảoP
	ThủyH
	Huỳnh
	TùngT
	VânT
	LoanĐ
	Tính
	ThuýĐ
	DungL
	Ng.Hương
	Thương
	Ng.Vân
	LiênV
	TrangA
	Chiên
	V.Yến
	TâmV
	Ng. Thu V
	Hải T
	Đức

	
	2
	TrThuỷ
	ThảoP
	HàT
	Huê
	V.Anh
	NgọcĐ
	NgọcT
	Ng.Vân
	P.Hằng
	N.Loan
	Đ.Loan
	Thương
	HiếnL
	K.Anh
	TrangA
	HoàiL
	V.Yến
	TâmV
	
	
	

	
	3
	TrThuỷ
	K.Anh
	HàT
	VânSinh
	Tính
	Huê
	Thương
	NhànS
	VânCN
	N.Loan
	V.Hương
	HiếnL
	LoanĐ
	Đào
	B.Vân
	NgọcĐ
	V.Anh
	VânT
	
	
	

	
	4
	HàTin
	B.Vân
	OanhV
	Lanh
	Duy
	SơnCD
	Chiên
	HằngT
	QuangH
	NgọcĐ
	BắcV
	VânSinh
	ThuỷT
	P.Hằng
	LiênV
	V.Anh
	DungH
	TâmV
	
	
	

	
	5
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	
	
	


